	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

Họ tên: ………………………………
Lớp:  4…..
	Thứ         ngày      tháng     năm 2026
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2025 - 2026
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
Kiểm tra đọc
(Thời gian: 35 phút)


	                     Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng: …...
Đọc hiểu: …....
	


	.……………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………



 I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
- GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập giữa học kì II.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm (Thời gian: 35 phút)           
	Đọc thầm:
	NHỮNG BÔNG HOA TÍM
         Cồn cát cao trên kia là chỗ cô Mai nằm nghỉ. Những cây dương đang độ lớn vây quanh mộ cô. Hôm trước mẹ dắt Nhi ra thăm mộ, mẹ đọc hàng chữ đỏ khắc trên bia: “Nguyễn Thị Mai, dân quân, hi sinh ngày 10 – 10 – 1968”. Mẹ không nói gì cả. Nhi cảm thấy bàn tay mẹ siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Nhi. Ngày ấy, mẹ cùng cô Mai ở chung tiểu đội dân quân. Đêm nào mẹ cũng đi tuần trên bãi. 
         Những người già trong làng kể lại rằng: Chiều nào, cô Mai cũng ra cồn cát đó với một khẩu súng trường. Và trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím. Ngày chiếc máy bay bốc cháy đâm đầu xuống biển cũng là ngày cô Mai hi sinh… Những bông hoa ấy vừa nở, mùi thơm bay về tận làng làm nôn nao cả lòng người những buổi chiều như chiều nay. 
        Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. Hôm sau chúng rủ nhau ra cồn cát cao tìm những bông hoa ấy. Lúc về, tay đứa nào cũng đầy một nắm hoa. Nhi gọi mẹ ríu rít:
        - Mẹ ơi, những cồn cát cao sau làng, chỗ nào cô Mai cũng tì ngực xuống để bắn máy bay. Con thấy toàn hoa là hoa!
                                                                                                     (Trần Nhật Thu)	                                                                                           


Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy ghi lại chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc trả lời các câu hỏi và làm các bài tập sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Mẹ dắt Nhi đi đâu?
A. Thăm cảnh đẹp của cồn cát.		C. Thăm trận địa bắn máy bay.
B. Thăm mộ cô Mai.			D. Thăm cảnh đẹp của cồn cát và những cây dương.
Câu 2. (0,5 điểm) Vì sao khi đứng trước mộ của cô Mai, mẹ lại siết chặt bàn tay bé nhỏ của Nhi?
A. Vì mẹ căm giận kẻ thù đã giết chết cô Mai.
B. Vì mẹ không muốn nói gì cả.
C. Vì mẹ muốn Nhi im lặng để tưởng nhớ cô Mai.
D. Vì mẹ rất xúc động khi nhớ đến người đồng đội đã hi sinh nên siết chặt tay Nhi để kìm bớt xúc động. 
Câu 3. (0,5 điểm) Câu chuyện của các cụ già kể về điều gì?
A. Kể về nguồn gốc của những bông hoa tím.
B. Kể về việc cô Mai chiến đấu bắn máy bay địch và việc cô đã hi sinh anh dũng như thế nào.
C. Kể về việc máy bay địch bốc cháy.
D. Kể về cô mai thường ra cồn cát với khẩu súng trường.
Câu 4. (0,5 điểm) Vì sao mùi thơm của những bông hoa tím lại làm nôn nao lòng người?
A. Vì hoa tím có mùi hương rất nồng.
B. Vì hoa tím nhắc mọi người nhớ đến các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận.
C. Vì mùi hương đó nhắc mọi người nhớ đến cô Mai, người liệt sĩ đã hi sinh vì cuộc sống hoà bình của dân làng.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 5. (1 điểm) Vì sao câu chuyện về cô Mai có tên là “Những bông hoa tím”?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. (1 điểm) Tiếng “cảm” trong dòng nào dưới đây có nghĩa là “có dũng khí, có gan”?
A. Cảm phục, cảm kích, cảm hứng.			C. Cảm tử, quả cảm, dũng cảm.
B. Khoái cảm, truyền cảm, thiện cảm.			D. Cảm kích, thiện cảm, dũng cảm
Câu 7. (1 điểm) Dấu gạch ngang trong đoạn cuối bài được sử dụng có tác dụng gì?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8. (0,5 điểm) Trạng ngữ trong câu: “Chiều nào, cô Mai cũng ra cồn cát đó với một khẩu súng trường. ” là: 
A. Trạng ngữ chỉ thời gian				C. Trạng ngữ chỉ nơi chốn		
B. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân				D. Trạng ngữ chỉ mục đích     
Câu 9. (1 điểm) Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ trong câu sau:
Cồn cát cao trên kia là chỗ cô Mai nằm nghỉ.
Câu 10. (1,5 điểm) Đặt câu kể có sử dụng trạng ngữ để giới thiệu, nêu nhận định của em về cô Mai trong câu chuyện trên.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CMHS                              GV coi                             GV chấm

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2025-2026
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
Kiểm tra viết
(Thời gian: 35 phút)

Đề bài: Kể lại một câu chuyện về một nhân vật lịch sử mà em đã đọc, đã nghe.













TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC  KÌ II
Năm học 2025 - 2026
Môn : Tiếng Việt - Lớp 4

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
I. ĐỌC TIẾNG: 2 điểm
1. GV cho HS bắt thăm đọc một đoạn văn (khoảng 115 tiếng/phút) và trả lời 01 câu hỏi về nội dung đoạn đó, trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27, SGK TV 4, tập II. 
2. GV thực hiện đánh giá theo yêu cầu kiến thức, kỹ năng của chương trình
 (Phần đọc thành tiếng 1,5 điểm, trả lời câu hỏi 0,5 điểm)
- GV đánh giá, cho điểm dựa vào kết quả đọc của HS. Cụ thể:
	+ Đọc đúng tiếng, đúng từ; ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
	+ Biết nhấn giọng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài: 0,5 điểm (Nhấn giọng chưa đúng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài: 0,25 điểm)
	+ Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 0,5 điểm (Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,25 điểm)
+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 0,5 điểm (Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,25 điểm)
+ Trả lời đúng ý câu hỏi: 0,5 điểm (Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,25 điểm)
II. ĐỌC HIỂU: 8 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5

	2
	D
	0,5

	3
	A
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	Vì hoa tím mọc lên nơi ngực cô Mai tì xuống để bắn máy bay giặc.
	1

	6
	C
	1

	7
	Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói trực tiếp của nhân vật.
	1

	8
	A
	0,5

	9
			Cồn cát cao trên kia là chỗ cô Mai nằm nghỉ.
                                      CN                                VN
	1

	10
	Đặt được câu kể giới thiệu hoặc nêu nhận định về cô Mai. (1đ)
Đặt được câu kể giới thiệu hoặc nêu nhận định về cô Mai, có trạng ngữ. (1,5đ)

 Thiếu dấu câu hoặc sai lỗi chính tả, trừ 0,25 điểm.
Ví dụ:  Trong câu chuyện, cô Mai là một người chiến sĩ dũng cảm và biết hy sinh cho Tổ quốc.
Hoặc: Cô Mai là một liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong thời kì chống Mĩ cứu nước.
	1,5


B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 
1. Nội dung: 6 điểm: HS viết được bài văn theo yêu cầu:
          * Mở bài: (1 điểm)
	- Giới thiệu được câu chuyện về một nhân vật lịch sử.
* Thân bài: (4 điểm)
- Kể lại diễn biến câu chuyện theo đúng nội dung cốt truyện: 4 điểm
* Kết bài: (1 điểm)
- Nêu được cảm nghĩ của mình về người anh hùng đó: 1 điểm
2. Kĩ năng: 4 điểm
- Viết đúng thể loại văn kể chuyện, tiến trình kể chuyện hợp lí, có cảm xúc, lời văn tự nhiên, tình cảm chân thật, diễn đạt câu trôi chảy, câu văn giàu cảm xúc, có hình ảnh: 2 điểm.
-  Chữ viết, chính tả: 1 điểm (chữ viết đúng cỡ chữ, đều, đẹp; bài viết không mắc quá 2 lỗi chính tả; không gạch xoá).
	-  Sáng tạo: 1 điểm (có sáng tạo hợp lí trong quá trình viết bài văn kể chuyện, giói thiệu câu chuyện, kết chuyện).

* Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  7,5 - 6 - 5,5 - ...  - 3 - 2,5.
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Nguyễn Thị Khánh Linh                   Đào Thị Huệ                  Lê Thị Thanh Phương


